174.- Man trà ra, 

175.- Ô hồng, 

176.- Sa tất đế bạt bà đô, 
177.- Mạ mạ 

178.- Ấn thố na mạ mạ tỏa. 
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179.- Ra xà bà dạ, 

180.-Chủ ra bạt dạ, 

181.-A kỳ ni bà dạ, 

182.- Ô đà ca bà đạ, 

183.- Tỳ xa bà dạ, 

184.- Xá tát đa ra bà dạ, 

185.- Bà ra chước yết ra bà đạ, 
186.- Đột sắt xoa bà dạ, 

187.- A xá nễ bà dạ, 

188.- A ca ra mật rị trụ bà dạ, 
189.- Đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ, 
190.- Ô ra ca bà đa bà dạ, 
191.- Lạt xà đàn trà bà dạ, 
192.- Na già bà dạ, 

193.- Tỳ điều đát bà dạ, 

194.- Tô ba ra noa bà dạ, 

195.- Dược xoa yết ra ha, 

196.- Ra xoa tư yết ra ha, 

197.- TẤt rị đa yết ra ha, 

198.- Tỳ xá giá yết ra ha, 

199.- Bộ đa yết ra ha, 

200.- Cưu bàn trà yết ra ha, 
201.- Bồ đan na yết ra ha, 
202.- Ca cha bỗ đan na yết ra ha, 


203.- Tất kiền độ yết ra ha, 
204.- A bá tất ma ra yết ra ha, 
205.- Ô đàn ma đà yết ra ha, 
206.- Sa dạ yết ra ha, 

207.- Hê rị bà đề yết ra ha, 
208.- Xã đa ha rị nẫm, 

209.- Yết bà ha rị nẫm, 

210.- Rô địa ra ha rị nẫm, 
211.- Mang ta ha rị nẫm, 

212.- Mê đà ha rị nẫm, 

213.- Ma xà ha rị nẫm, 

214.- Xà đa ha rị nữ, 

215.- Thị tỷ đa ha rị nẫm, 
216.- Tỳ đa ha rị nẫm, 

217.- Bà đa ha rị nẫm, 

218.- A du đá ha rị nữ, 

219.- Chất đa ha rị nữ, 

220.- Đề sam tát bệ sam, 

221.- Tát bà yết ra ha nẫm, 
222.- Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, 
223.- Kê ra dạ di, 

224.- Ba rị bạt ra giả ca hắt rị đám, 
2245.- Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, 
226.- Kê ra dạ di, 

227.- Trà diễn ni hắt rị đảm, 
228.- Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, 
229.- Kê ra dạ di, 

230.- Ma ha bát du bát đác dạ, 
231.- Rô đà ra hắt rị đảm, 
232.- Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, 
233.- Kê ra dạ di, 

234.- Na ra dạ noa hắt rị đám, 


